
TỔNG SỐ     1,181,094                457,551      355,050           107,903             14,274 

I BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG     1,181,094                457,551      355,050           107,903             14,274 

a Môi trường 1,075,290 382,190 309,277 92,963 14,274

Dự án nhóm A, nhóm B 1,075,290 382,190 309,277 92,963 14,274

- Dự án chuyển tiếp 1,075,290 382,190 309,277 92,963 14,274

1

Dự án Phát triển các đô thị 

hành lang sông Mekong mở 

rộng tại Mộc Bài - Tây Ninh

Ban QLDA PT 

đô thị hành 

lang tiểu vùng 

sông Mê Kông 

tỉnh Tây Ninh

797/TTg-QHQT 

ngày 14/6/2012; 

1826/QĐ-TTg ngày 

16/11/2017; 

213/QĐ-TTg ngày 

17/02/2021

140/QĐ-BQLKKT

ngày 26/7/2012;

2006/QĐ-UBND

ngày 17/9/2019; 

945/QĐ-UBND ngày 

11/5/2020; 2643/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2020

1,075,290 382,190 309,277 92,963 14,274

Đơn vị: Triệu đồng

(Kèm theo Báo cáo số                  /BC-SKHĐT ngày         tháng      năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh)

Danh mục công trình, dự án Chủ đầu tư
Quyết định chủ 

trương đầu tư

Giải ngân đến 

30/4/2022

Kế hoạch năm 

2022 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022 - NGUỒN ODA

(Giải ngân từ 01/01/2022 đến 30/4/2022)

Quyết định đầu tư

Ghi chú

Số quyết định 

Tổng số

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

STT

Vốn ODA 

(cấp phát)

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 

Trong đó: vốn NSTW

Vốn đối ứng

Trong đó: 

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW



Danh mục công trình, dự án Chủ đầu tư
Quyết định chủ 

trương đầu tư

Giải ngân đến 

30/4/2022

Kế hoạch năm 

2022 

Quyết định đầu tư

Ghi chú

Số quyết định 

Tổng số

TMĐT 

Tổng số (tất 

cả các 

nguồn vốn)

STT

Vốn ODA 

(cấp phát)

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 

Trong đó: vốn NSTW

Vốn đối ứng

Trong đó: 

Thu hồi 

các khoản 

vốn ứng 

trước 

NSTW

b Tài nguyên 105,804 75,361 45,773 14,940 0

Dự án nhóm A, nhóm B 105,804 75,361 45,773 14,940 0

- Dự án chuyển tiếp 105,804 75,361 45,773 14,940 0

1

Tăng cường quản lý đất đai và 

cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

(VILG)

Sở Tài nguyên 

và Môi trường

930/QĐ-TTg ngày 

30/5/2016

 1236/QĐ-BTNMT 

ngày 30/5/2016;

3159/QĐ-UBND

12/4/2017;

992/QĐ-UBND  

02/5/2019 

105,804 75,361 45,773 14,940 0
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